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Vấn đề đang được xã hội quan tâm và nghiên cứu hiện nay là xây dựng mô hình quản trị trường học cho phù hợp với mô hình trường học thông minh của nền giáo dục và đào tạo 4.0, mô hình đó được gọi là mô hình quản trị trường học thông minh. Trong bài viết này, tôi xin tập trung trình bày làm rõ những nét ưu việt, linh hoạt và hiệu quả của nó so với mô hình quản trị trường học truyền thống trước đây. Từ đây, tác giả cũng đưa ra những nhóm giải pháp, định hướng và phân tích các yếu tố cần thiết góp phần phát triển hoàn thiện mô hình quản trị trường học thông minh giúp nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực của nhà trường thông minh. 
Từ khóa: Giáo dục và đào tạo, trường học thông minh, quản lý trị trường học.
1. Giới thiệu
Hội nhập quốc tế là xu hướng của sự phát triển trong mối quan hệ giữa các quốc gia trên thế giới, mang đến cả cơ hội và thách thức cho việc giao lưu, hợp tác giữa các quốc gia. Để hội nhập quốc tế, cần có sự thích ứng với những yêu cầu chuẩn mực chung, những quy định về “sân chơi chung”, “luật chơi chung”,…. Đó chính là đòi hỏi cấp thiết về cải cách hành chính, nhất là cải cách thể chế, năng lực lãnh đạo quản lý, cách thức điều hành của bộ máy, cơ quan và các tổ chức. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ 4.0 đã đưa loài người vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của công nghệ thông tin và kỹ thuật số. Trong đó, giáo dục và đào tạo 4.0 được sinh ra nhằm đáp ứng cho nhu cầu thị trường của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cách mạng công nghiệp 4.0 với những thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực: internet, mạng xã hội, dữ liệu khổng lồ, di động, trí khôn nhân tạo và robot… đã tạo ra những thay đổi vô cùng lớn trong mọi hoạt động kinh tế, xã hội, làm thay đổi cuộc sống rất nhiều về cuộc sống chúng ta. Giáo dục và đào tạo là một trong những lĩnh vực chịu sự tác động này nhanh hơn cả bởi chính giáo dục cũng sẽ tạo ra những phiên bản mới của các cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo. Để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của nền công nghiệp 4.0, một vấn đề cần đặt ra cho các cơ sở giáo dục và đào tạo là phải trang bị những kỹ năng cần thiết cho sinh viên nhằm đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp 4.0. Tầm nhìn này đang được hiện thực hóa theo nhiều hướng khác nhau nhằm đạt được mục tiêu: Phát triển tiềm năng của cá nhân một cách tổng thể và tích hợp, để tạo ra những cá nhân có trí tuệ, tinh thần, cảm xúc và cân bằng thể chất và hài hòa về mặt tinh thần. Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với quá trình giáo dục và đào tạo, hành vi hoạt động của các tổ chức và cá nhân tham gia trong chuỗi quá trinh do hệ thống cơ quan nhà nước tiến hành nhằm phát triển sự nghiệp đáp ứng nhu cầu của xã hội. Căn cứ quy định về công tác quản lý của nhà nước về giáo dục và đào tạo, hiệu trưởng nhà trường (nhà quản trị) phải quản trị hiệu quả các nguồn lực con người (đội ngũ giảng viên, nhân viên…), cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, thời gian, thời lượng đào tạo, sử dụng nguồn tài chính,… để hoạt động giáo dục đào tạo của nhà trường đạt kết quả thông qua chất lượng đào tạo, chi phí bỏ ra và kết quả thu được. Quản trị cơ sở giáo dục và đào tạo là quản trị nhà trường vì mục tiêu của nhà trường. Muốn quản trị trường học hiệu quả thì vấn đề cấp bách hiện nay được các nhà quản trị quan tâm và đầu tư nghiên cứu là cải cách quản lý hành chính trường học. Do đó, việc phát triển mô hình quản trị trường học thông minh trong giai đoạn này là cần thiết, bởi nó không chỉ đáp ứng nhu cầu quản lý của nhà nước đối với xã hội nói chung và đối với nền giáo dục đào tạo nói riêng, mà còn là đòi hỏi của xã hội đối với nền giáo dục và đào tạo. Với những lý do đó, việc nghiên cứu các xu hướng thay đổi của quản trị trường học ở các nước trên thế giới đang diễn ra trong giai đoạn hiện nay có một vai trò, ý nghĩa nhất định đối với quá trình cải cách chất lượng giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, trong bài viết này tác giả trình bày, làm rõ hơn về mô hình quản trị trường học thông minh và những giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao năng lực quản trị trường học thông minh phù hợp với nền giáo dục và đào tạo 4.0 hiện nay. 
2. Mô hình quản trị trường học thông minh
Như chúng ta đã biết, quản trị trường học tại Việt Nam đang chịu sự tác động trực tiếp của Chính trị, chính vì vậy tính độc lập của quản lý hành chính trong giáo dục cũng đang khá mờ nhạt. Trong điều kiện kính tế - xã hội phát triển nhanh chóng như ngày nay, khi nền hành chính nhà nước có sự phát triển theo xu hướng tiến bộ tích cực (chuyển từ hành chính cai trị sang hành chính phục vụ). Quản trị trường học cũng đã có những chuyển biến thay đổi theo và cũng được nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm, nghiên cứu. Trong đó, quản trị trường học truyền thống được hiểu là cách thức tổ chức và hoạt động của các cơ quan thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo trên cơ sở những nguyên tắc, quy tắc nhất định (bao gồm cả nguyên tắc chính trị-xã hội và nguyên tắc tổ chức - kỹ thuật) do nhà nước hoặc các chủ thể đặt ra mà bản chất chủ yếu thiên về tính “cai trị, thực thi”, phương thức hoạt động dựa trên cơ sở thi hành các quy định một cách “cứng nhắc”, lấy tổ chức thứ bậc chặt chẽ, trình tự, thủ tục và việc thực hiện nghiêm ngặt các thủ tục đó làm biện pháp tối ưu mà ít quan tâm đến kết quả hoạt động của nhà trường. Ở đây, khi tác giả nói đến Quản trị trường học thông minh là nói đến “Mô hình nhà trường thông minh” theo các tiêu chí hiện đại, chủ động, năng động, nhạy bén, thích nghi cao nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý và dịch vụ tối đa trong các điều kiện kinh tế thị truờng phát triển mạnh mẽ và những quan hệ quốc tế ngày càng phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau”. Mô hình quản trị trường học thông minh cần có những yêu cầu và đặc điểm sau: Tính hiệu quả trong điều hành và quản lý; phân quyền quản lý, trao quyền cho các tổ chức, đơn vị trực thuộc để quản lý hiệu quả hơn và tăng tính cạnh tranh giữa chúng; chuyển từ kiểm soát đầu vào sang kiểm soát đầu ra, nhấn mạnh đến kết quả hơn là quá trình, hình thức quản lý và thủ tục; hình thành được các chuẩn mực trong thực thi công việc, đánh giá thực thi công việc, và đòi hỏi phải xác định rõ ràng mục tiêu hay kết quả cần phải đạt được của cá nhân và tổ chức; tăng cường quan tâm đến mục tiêu và quản lý theo định hướng kết quả hoặc theo mục tiêu; nhà quản trị được trao quyền để quản lý các công việc của tổ chức một cách có trách nhiệm và đòi hỏi nhiệm vụ rõ ràng và không lạm dụng quyền lực. 
Chuyển đổi từ Quản trị trường học truyền thống sang Quản trị trường học thông minh là xu hướng phổ biến trên thế giới, đặc biệt là những nước có nền kinh tế thi trường phát triển. Vì sao lại vậy? nguyên nhân là: Quy mô và bộ máy của các trường học trước giờ quá lớn, chi phí cho việc duy trì bộ máy đó ngày càng tăng trong khi đó hiêu quả hoạt động của nó ngày càng giảm đi. Theo quan điểm mới, vai trò của quản trị trường học chuyển từ “chèo thuyền” sang “lái thuyền”. Trong đó, Ban Giám hiệu không ôm đồm làm hết mọi dịch vụ mà thực hiện dân chủ hoá gắn liền với phân quyền, xã hội hoá nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quản trị của trường học. Tiếp theo, chất lượng dịch vụ trong các trường học công truyền thống hiện còn thấp, loại hình trường học kém đa dạng, phong phú, hiệu quả kém hơn các mô hình trường tư. Mặt khác, về bối cảnh và xu hướng thời đại tác động đến mô hình quản trị trường học truyền thống dẫn đến sự xuất hiện mô hình quản trị trường học thông minh. Xu hướng dân chủ hoá đời sống xã hội do trình độ dân trí được nâng cao; tình thế chung buộc nhà giáo dục phải một mặt xã hội hoá, tư nhân hoá, chấp nhận sự tham gia của công chúng vào công việc quản lý nhà trường, đồng thời phải can thiệp ngày càng sâu vào cải tiến mô hình quản trị trường học để nâng cao chất lượng dịch vụ  cho sinh viên - những “khách hàng” của nhà trường. Từ đây đã sản sinh ra một cơ chế quản trị trường học thông minh theo xu thế mới nhằm thích ứng được cơ chế quản lý hành chính nhà nước nói chung và nền giáo dục và đào tạo 4.0 nói riêng. Như vậy về bản chất, quản trị trường học truyền thống và quản trị trường học thông minh đều là đối tượng nghiên cứu của khoa học quản lý hành chính được xây dựng bởi một hệ thống các khái niệm, hệ thống lý thuyết quản lý hành chính với nhiều cách tiếp cận khác nhau. Sự khác nhau cơ bản ở đây là “mô hình”, mỗi “mô hình” có những thế mạnh và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong những giai đoạn lịch sử nhất định của các nền giáo dục. Đi sâu vào nghiên cứu hai “mô hình” dựa trên một số tiêu thức chúng ta nhận thấy những điểm khác nhau cơ bản sau đây: Quản trị trường học truyền thống là bảo đảm đúng chu trình, đúng quy tắc, thủ tục hành chính (đầu vào); đánh giá việc quản lý hành chính thông qua xem xét mức độ thực thi các quy tắc, thủ tục hành chính. Trong khi đó, mục tiêu của quản trị trường học thông minh là: Bảo đảm kết quả tốt nhất, hiệu quả cao nhất (đầu ra); dùng các tiêu chí cụ thể để đánh giá kết quả quản lý hành chính. Cũng có thể nói thêm rằng, đối với nhà quản trị của hành chính công truyền thống là người lãnh đạo, quản lý thực hiện việc giám sát và giải quyết công việc theo quy chế thủ tục; những quy định, điều kiện để người lãnh đạo quản lý thực thi công vụ theo một hệ thống thứ bậc rất chặt chẽ, cứng nhắc theo quy định; thời gian làm việc của người lãnh đạo quản lý được quy định chặt chẽ, có thời gian công (làm việc ở cơ quan) và thời gian tư (thời gian không làm việc ở cơ quan). Trong khi đó, đối với nhà quản trị của mô hình quản trị trường học thông minh: Trách nhiệm của người đứng đầu là bảo đảm thực hiện mục đích, đạt kết quả tốt, hiệu quả cao; những quy định, điều kiện để nhà lãnh đạo quản lý thực thi nhiệm vụ có hình thức linh hoạt, mềm dẻo hơn; thời gian làm việc của nhà lãnh đạo quản lý có thể linh hoạt hơn, họ làm việc trong một thời gian nhất định, có thể làm chính thức hoặc hợp đồng (có một phần thời gian làm công vụ tại nhà hoặc có thể nói phi thời gian, không gian giải quyết các công việc cơ quan). Trong khi Ban Giám hiệu của mô hình quản trị trường học truyền thống thực thi, giải quyết công việc theo pháp luật quy định, khá nặng về hành chính xã hội, trực tiếp tham gia các công việc công ích xã hội, chức năng của Ban Giám hiệu thuần tuý mang tính hành chính không trực tiếp liên hệ đến thị trường. Ngược lại, đối với Ban Giám hiệu của mô hình quản trị trường học thông minh, họ liên hệ chặt chẽ với thị trường lao động, xã hội, tham gia trực tiếp các dịch vụ công cộng và thông qua việc xã hội hoá các dịch vụ đó để quản lý và chịu đối mặt với những thách thức của thị trường. Trong đó, mô hình quản trị trường học tiên thông minh quan tâm và gánh vác nghĩa vụ chung đối với những vấn đề của loài người như nghèo đói, dịch bệnh, môi truờng, ma tuý, tội phạm. Như vậy, có thể nói Quản trị trường học thông minh có cách tiếp cận mới đối với quản trị trường học truyền thống. Với các đặc tính của mô hình quản trị trường học thông minh là: hiệu quả hoạt động quản lý, phi quy chế hoá, phân quyền, áp dụng một số yếu tố của cơ chế thi trường, gắn với chính trị, tư nhân hoá một phần hoạt động của nhà trường, vận dụng nhiều phương pháp quản lý doanh nghiệp, xu hướng quốc tế hoá. Như vậy có thể nói, mô hình quản trị trường học thông minh xuất hiện nhằm khắc phục những yếu kém không phù hợp của mô hình quản trị trường học truyền thống. 

   
3. Giải pháp phát triển mô hình quản trị trường học thông minh

3.1. Thay đổi quan niệm, mục tiêu của giáo dục và đào tạo. Như chúng ta đã biết, để thay đổi một hệ thống quản lý giáo dục và đào tạo trước hết chúng ta phải quyết tâm thay đổi về hệ tư tưởng, một khi tư tưởng thay đổi thì mới dẫn đến hành động thay đổi theo. Đặc biệt, chúng ta cần có những triết lý, quan niệm, mục tiêu đặt ra cho nền giáo dục đào tạo một cách rõ ràng. Như vậy, chúng ta cần cải thiện thể chế - cơ chế quản trị, vận hành hệ thống quản lý đào tạo và cải thiện chất lượng giáo dục đào tạo sao cho đáp ứng với yêu cầu của xã hội 4.0. Trước đây, người dạy chuyển “chữ” sang đồ dùng trực quan cần thời gian, vật liệu, nhưng với các phần mềm và Internet, sự hỗ trợ hình ảnh, âm thanh, biểu tượng dù phức tạp đến mấy cũng trở nên dễ dàng và tiết kiệm, vấn đề còn lại là ý tưởng của người giáo viên và người học. Ngày nay, chức năng người dạy cần đảm có những yêu cầu: Đảm nhận nhiều chức năng, có trách nhiệm nặng hơn trong việc lựa chọn nội dung dạy học; tổ chức việc học của học sinh sinh viên, sử dụng tối đa những nguồn tri thức trong xã hội; cá biệt hóa học tập, thay đổi tính chất trong quan hệ thầy trò; sử dụng rộng rãi hơn những phương tiện dạy học hiện đại; hợp tác rộng rãi và chặt chẽ hơn với các giảng viên cùng trường, thay đổi quan hệ giữa các giảng viên với nhau; con người cá nhân ra đời và tìm được vị trí, có được điều kiện để phát triển và ngày càng thể hiện được vai trò quyết định của mình. Từ sự xuất hiện của một làn sóng công nghiệp mới, làm cho việc tổ chức sản xuất và xã hội sẽ thay đổi cơ bản, đến sự xuất hiện của con người cá nhân với hành vi và lối sống hoàn toàn khác trước. Thay vì tập trung đào tạo con người công cụ, cần phải chuyển sang đào tạo những con người tự do, có khả năng lãnh đạo bản thân, làm chủ cuộc sống. Vì chỉ những con người như thế, mới có thể đối mặt và thành công trong một thời đại mới, tuy có nhiều cơ hội, nhưng bất định và bất lường. Còn về mô hình, hệ thống giáo dục và đào tạo hiện thời cần xác lập một mô hình giáo dục và đào tạo chủ đạo, có khả năng hiện thực hóa triết lý giáo dục và đào tạo về việc đào tạo những con người tự do đã được xác lập. Giáo dục và đào tạo cần  tạo ra những con người có đủ năng lực để làm chủ bản thân và có cơ hội thành công trong thời đại mới này. Bởi rằng: Giáo dục là sự hoàn thiện của mỗi cá nhân, đây cũng là mục tiêu sâu xa của giáo dục; người giáo dục, hay có thể gọi là thế hệ trước, có nghĩa vụ phải dẫn dắt, chỉ hướng, phải truyền tải lại cho thế hệ sau tất cả những gì có thể để làm cho thế hệ sau trở nên phát triển hơn, hoàn thiện hơn. Trong quan điểm mới, các môn học đều nhằm phát triển những năng lực trí tuệ của con người, những năng lực trí tuệ và trí tưởng tượng mà không có chúng thì ta không thể hoàn tất được một công việc trí tuệ nào...Nếu như trong mô hình giáo dục trước đây việc giảng dạy một chiều là rất phổ biến thì trong giai đoạn ngày nay, việc dạy học không chỉ là sự tương tác hai chiều, mà là sự tương tác nhiều chiều thông qua kết nối vạn vật.  Như thế, một vấn đề rất lớn của giáo dục và đào tạo, tưởng chừng không thể tháo gỡ, lại có thể thay đổi hoàn toàn, nhờ việc xác lập lại một triết lý giáo dục đào tạo mới, triển khai một mô hình giáo dục mới, để vươn lên làm chủ thời đại mới đang tới.

3.2. Xây dựng mô hình trường học thông minh. Để xây dựng thành công mô hình quản lý hành chính trường học tiên tiến thành công chúng ta cần xây dựng thành công mô hình trường học thông minh và đó là căn cứ quan trọng để định hướng hệ thống giáo dục đào tạo và cộng đồng quan tâm tích cực đối với mô hình này. Qua đó thu hút sự quan tâm đầu tư về tài chính, chuẩn bị các điều kiện sư phạm cần thiết cho một nhà trường thông minh. Từ đó, thống nhất ý chí, niềm tin, định hướng và thúc đẩy hành vi cho các nhà lãnh đạo quản lí, giảng viên, học sinh sinh viên, phụ huynh và cộng đồng đối với mô hình nhà trường thông minh được định hướng lựa chọn. Các nghiên cứu về nhà trường thông minh trên phương diện lí luận và thực tiễn cần được đầu tư và triển khai nhằm xác định đúng đắn bản chất, đặc điểm, yêu cầu để phát triển nhà trường thông minh. Các nghiên cứu cần phân tích về mô hình trường học hiện tại, xác định khoảng cách giữa điều kiện, năng lực của nhà trường so với yêu cầu, đặc điểm của nhà trường thông minh, từ đó tìm kiếm các con đường, phương thức thực hiện khả thi cho mô hình nhà trường thông minh. Mô hình trường học thông minh cần gắn với chương trình đào tạo thông minh, qua đó tạo ra môi trường tương tác thông minh cho người học, nhà trường thông minh cần có chương trình giảng dạy thông minh có tính tổ hợp cao, linh hoạt và có tính mở. Nội dung chương trình đáp ứng yêu cầu cung cấp kiến thức nền tảng, phát triển năng lực người học đáp ứng yêu cầu của người lao động trong xã hội hiện đại với bối cảnh ứng dụng sâu rộng công nghệ hiện đại. Chương trình đào tạo phải được xây dựng theo hướng làm tăng hứng thú học tập, tăng khả năng học tập cho người học, tăng tính hiệu quả của chương trình. Trên cơ sở đó, trường học thông minh sẽ tạo ra môi trường học tập tích cực, người học có thể học với các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với nhu cầu và tốc độ cá nhân. 
3.3. Hoàn thiện năng lực nhà lãnh đạo, quản lí. Nhân tố con người quyết định trong số tất cả các nguồn lực phát triển ở mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trong giáo dục và quản lí giáo dục thì nó là nhân tố quyết định. Từ việc xây dựng văn hóa nhà trường với những lĩnh vực và tầng giá trị đa dạng, độc đáo, cho đến việc phát triển nguồn nhân lực, quản lí nhân sự, quản lí chuyên môn, quản lí hành chính, quản lí tài sản…đều phải dựa vào nhân tố con người thích hợp. Đặc biệt, Lãnh đạo và quản lí nhà trường có vai trò quan trọng trong việc truyền cảm hứng, thực hiện chia sẻ tầm nhìn và dẫn dắt, hỗ trợ cho các thành viên nhà trường chuyển đổi từ sư phạm truyền thống sang sư phạm thông minh. Thực hiện chuyển đổi mô hình trường học đòi hỏi lãnh đạo, quản lí nhà trường phải công nhận và sử dụng “sức mạnh của công nghệ” để nâng cao hiệu quả học tập của học sinh sinh viên; đồng thời “sử dụng thời gian, tài chính và nhân viên hiệu quả hơn”. Bên cạnh đó, cần làm rõ mô hình nhân cách của lãnh đạo, quản lí nhà trường thông minh; lập kế hoạch trong đó xác định cụ thể mục tiêu và lộ trình cụ thể cho đào tạo và bồi dưỡng lãnh đạo, quản lí trong nhà trường thông minh. Lãnh đạo, quản lí nhà trường thông minh cần phát triển hệ thống năng lực như: Năng lực lập kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường theo các giai đoạn của mô hình nhà trường thông minh; năng lực lãnh đạo, điều hành giáo viên tiếp cận với các nguồn lực để phát triển liên tục nghề nghiệp; năng lực kết nối và tạo lập mối liên hệ giữa các thành viên, tổ chức trong và ngoài nhà trường; năng lực hỗ trợ và cố vấn cho giáo viên, cán bộ nhà trường; năng lực thích ứng và sử dụng công nghệ hiện đại trong quản lí và lãnh đạo nhà trường; năng lực huy động hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhà trường thông minh; năng lực phân tích và giải quyết vấn đề, hóa giải kịp thời những khó khăn phát sinh trong hoạt động của nhà trường; năng lực chia sẻ, tạo động lực tham gia hoạt động sư phạm thông minh cho các thành viên nhà trường. Các cán bộ lãnh đạo và quản lí nhà trường cần có nhận thức đúng đắn và xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng cho mình một cách kịp thời và phù hợp. 
3.4. Phát triển cơ sở hạ tầng  
Trường học thông minh sẽ hoạt động trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong việc quản lý, điều hành, tổ chức các hoạt động giáo dục, đồng thời xây dựng môi trường tương tác trên không gian mạng giữa nhà trường- sinh viên học sinh - gia đình - xã hội. Quy mô đầu tư hệ thống nhà trường thông minh gồm: Hệ thống công nghệ thông tin; phòng học tiên tiến, thông minh; phòng tin học, ngoại ngữ, thi trắc nghiệm; thiết bị thực hành thí nghiệm; thư viện thông minh; các phòng học theo phương pháp STEM, đào tạo trực tuyến...Đây là các yếu tố điều kiện quan trọng, ảnh hưởng đến việc triển khai hoạt động sư phạm thông minh, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả giảng dạy của giáo viên, học sinh cũng như công tác quản lí  nhà trường. Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông minh phục vụ hoạt động sư phạm thông minh của nhà trường cần được nghiên cứu, kế hoạch hóa hoạt động đầu tư, xác định và lựa chọn các hạng mục đầu tư để đảm bảo các yếu tố đồng bộ, chất lượng, hiệu quả, bền vững. Hệ thống máy tính có nối mạng Internet, bảng tương tác, bục giảng thông minh, máy tính bảng cá nhân cho học sinh, hệ thống băng thông rộng chất lượng cao, hệ thống các phần mềm dạy và học, hệ thống các phần mềm quản lí, hệ thống camera giám sát và điều khiển các hoạt động của nhà trường,… là những hạng mục cần được xem xét để đầu tư cho nhà trường. Ngoài ra, trường sẽ có các hệ thống camera giám sát, thông tin giáo dục, thông tin quản lý, điểm danh thông minh, phần mềm phục vụ dạy và học.
3.5. Nâng cao năng lực người dạy và người học 

Chuẩn bị chu đáo đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu của nhà trường thông minh. Đội ngũ giáo viên thông minh là yếu tố quyết định thành công của nhà trường thông minh. Vấn đề đào tạo và phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu nhà trường thông minh được đặt ra một cách tất yếu. Tiến hành tập huấn, bồi dưỡng và phát triển năng lực giáo viên theo nhiều giai đoạn kế tiếp có tính đến đặc điểm về trình độ giáo viên, văn hóa bản địa,…Cần thiết phải có đánh giá thực trạng giáo viên về số lượng, chất lượng theo các tiêu chuẩn, tiêu chí giáo viên trong nhà trường thông minh; xác định nhu cầu và phương thức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của Việt Nam nói chung và từng nhà trường nói riêng. Để dạy học hiệu quả trong lớp học thông minh, giáo viên cần phải: có chuyên môn vững vàng, có năng lực sư phạm hiện đại, năng lực công nghệ để sử dụng, phối hợp các thiết bị thông minh trong giảng dạy và hỗ trợ học sinh học tập. Bên cạnh đó, giáo viên phải xây dựng các chiến lược giảng dạy và hỗ trợ học tập phù hợp với từng đối tượng học sinh để các em có thể được học theo tốc độ và nhu cầu phù hợp với các hình thức học tập rộng mở. Giáo viên cần có phương pháp giảng dạy đa dạng, ưu tiên các phương pháp dạy học tăng tính trải nghiệm, khám phá cho học sinh. Bên cạnh đó, giáo viên cần có ý tưởng sáng tạo và luôn khuyến khích học sinh sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có kĩ năng cộng tác và truyền thông tốt. Đặc biệt là có khả năng thúc đẩy và thu hút học sinh học hỏi, khám phá và sáng tạo. Và như thế, giáo viên phải có ý thức và không ngừng phát triển nghề nghiệp liên tục. Giáo viên của "trường học thông minh" sử dụng thành thạo bảng tương tác, thiết kế và thường xuyên áp dụng bài giảng e-learning trong dạy học; khai thác và đóng góp cho kho dữ liệu dạy học mở; ứng dụng phần mềm mô phỏng, phần mềm thực hành, thí nghiệm ảo trong dạy học; dạy học tích hợp; dạy học trực tuyến; tổ chức thi, kiểm tra trên máy tính hoặc thiết bị cầm tay cá nhân... Ngoài những kỳ kiểm tra theo đề chung, giáo viên có thể ra đề kiểm tra, giao bài tập về nhà cho từng học sinh sinh viên theo năng lực các em. Sự hòa quyện giữa trình độ trí tuệ của nhà khoa học với nhà giáo là nền tảng để người giảng viên trụ vững trong tương lai. Về mặt định tính, tiêu chí người giảng viên phải có sức cảm hóa thông quan hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học khi tiếp cận học sinh sinh viên, phải truyền được cảm hứng đến với họ; thúc đẩy và lan tỏa rộng cả về nhân cách, thái độ và những kĩ năng cơ bản. Đối với giảng viên sư phạm, năng lực và phẩm chất của họ còn phải dựa trên nền tảng nhà giáo, đó là sự kết nối giữa năng lực nhà khoa học và nhà sư phạm. Đã là nhà giáo, điều quan trọng đầu tiên là phải luôn có ý tưởng mới, đi trước thời đại và chỉ dẫn –khai sáng và thúc đẩy, tìm tòi và tạo điều kiện, chức năng nhà giáo “sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo” lại càng thể hiện rõ nhất trong thời điểm hiện nay. Học sinh sinh viên của "nhà trường thông minh" sẽ được phát máy tính bảng để phục vụ việc học tập, học trong môi trường trực tuyến, có sách giáo khoa điện tử và tương tác, nhận được sự trợ giúp của giáo viên, bạn học. Các em sẽ có thời gian hình thành và rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm... để trở thành công dân toàn cầu. Trong nhà trường thông minh, phương pháp dạy học, thi cử, đánh giá được đổi mới, phân hóa theo năng lực nhận thức của học sinh sinh viên dựa trên chuẩn kiến thức. Trường học sẽ trở thành môi trường học trực tuyến "mọi lúc - mọi nơi". Tham gia vào nhà trường thông minh, giáo viên sẽ sử dụng bảng tương tác, thường xuyên áp dụng bài giảng e-Learning trong dạy học, ứng dụng phần mềm mô phỏng, phần mềm thực hành, thí nghiệm ảo trong dạy học. Việc tổ chức thi, kiểm tra được thực hiện trên máy tính hoặc thiết bị cầm tay cá nhân... Còn đối với học sinh sinh viên học trong môi trường trực tuyến, có sách giáo khao điện tử và tương tác, nhận được sự trợ giúp của giáo viên, bạn bè xung quanh. Đặc biệt, học sinh sinh viên sẽ có thời gian hình thành, rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm để trở thành công dân toàn cầu. Bởi vì sản phẩm của nền giáo dục 4.0 hướng đến việc không phải chỉ đào tạo ra những lao động lành nghề, công nhân trí thức, mà nền giáo dục dục đó phải đào tạo ra những người sáng tạo và sáng nghiệp. 

3.6. Xây dựng cơ cấu và tổ chức
Quản lý trường học thông minh và xây dựng hệ thống giáo dục thông minh là những vấn đề rất quan trọng để phát triển trường học thông minh trong nền giáo dục và đào tạo 4.0. Trước hết, thực hiện cải tiến chủ trương, chính sách quản lý hành chính, trong đó có: Thay đổi về tổ chức bộ máy, thể chế, và phương pháp quản lý hành chính; sử dụng hệ thống quản lý thực hiện công việc theo định hướng kết quả; xây dựng một bộ máy hành chính hoạt động theo nhu cầu; cải cách nhân sự trong công tác quản lý hành chính. Mục tiêu của công tác cán bộ là xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, có năng lực đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; cải cách tổ chức bộ máy, kỷ luật trong quản lý hành chính trường học. Cụ thể, chúng ta cần được tập trung vào những nguyên tắc sau: Tập trung vào người học và việc học; hướng vào chất lượng giáo dục, trong đó nguyên tắc này đòi nhà quản lí giáo dục khắc phục những yếu tố hành chính quan liêu và hình thức trong cơ chế, thủ tục và phong cách quản lí trên cơ sở xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng của nhà trường. Yếu tố cốt lõi của văn hóa chất lượng là sự hiểu biết, thừa nhận và cam kết công khai về các mục tiêu chất lượng chung của nhà trường và trong từng công việc; hướng vào các giá trị nhân văn; tiếp cận văn hóa tổ chức trong quản lí giáo dục không chỉ liên quan đến cơ sở giáo dục mà cần thấm đượm trong toàn bộ nền giáo dục. Mối quan hệ giữa văn hóa và giáo dục là cặp đôi hay liên minh nếu xét về mặt giá trị thì giáo dục còn là đứa con đẻ của nền văn hóa (từ triết lí, lí thuyết, mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục cho đến hiệu quả giáo dục đều từ văn hóa mà ra); tự chủ và tự chịu trách nhiệm ở các cấp, các bộ phận trong trường; hợp đồng hay giao việc công bằng, công khai, minh bạch; mạnh dạn trong thay đổi và phát triển, kết hợp những nhân tố mới và những giá trị truyền thống có thể là mạo hiểm, kể cả cấp quốc gia, cấp địa phương và cấp cơ sở; môi trường hợp tác và kĩ năng cộng tác. Đây là nguyên tắc quản lí quan trọng nhất theo tiếp cận văn hóa tổ chức nhằm phát triển nhà trường thành một tổ chức có văn hóa hợp tác, kĩ năng cộng tác trong những mặt chủ yếu nhất như quản lí, học tập, giảng dạy và phục vụ hoạt động giáo dục; phân cấp quản lí và thực hiện quy chế dân chủ hợp pháp, có thể nói quy chế dân chủ cơ sở là nguyên tắc xã hội và con người, còn phân cấp là nguyên tắc hành chính- tổ chức; phát triển nhân tố con người. 
4. Kết luận 

Để hiệu quả đào tạo đáp ứng được yêu cầu của xã hội 4.0, chúng ta phải kịp thời thay đổi mạnh mẽ từ chính sách vĩ mô, những quan niệm, triết lý, chủ trương, đường lối và những hành động cụ thể đến từ các cấp, các ngành. Đặc biệt, lĩnh vực giáo dục và đào tạo phải thích ứng kịp thời với sự thay đổi lớn từ nền giáo dục và đào tạo 2.0 lên nền giáo dục và đào tạo 4.0. Muốn như vậy, các cơ sở giáo dục và đào tạo phải sớm xây dựng cho mình một mô hình trường học thông minh gắn với cơ chế quản trị thông minh và mô hình quản lý hành chính nhà trường theo cách tiên tiến nhất thì mới thích ứng được với yêu cầu của nền công nghiệp thông minh hiện nay. Cụ thể hơn, chúng ta phải có mô hình nhà trường thông minh, chương trình đào tạo thông minh, con người tham gia vào chuỗi quá trình giáo dục và đào tạo cũng phải thông minh để vận hành được các trang thiết bị, cơ sở vật chất thông minh, hiện đại. Đặc biệt, phải xây dựng được một mô hình quản trị trường học thông minh thì mới vận hành được ngôi trường thông minh như chúng ta mong đợi.
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[2] Alistair Nolan, Enabling the Next Production Revolution: Implications for Policy, chuyên gia Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, báo cáo mời tại Hội nghị Việt Nam học, 12.2016.

[3] Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bối cảnh, các xu hướng lớn và những sản phẩm điển hình, Tạp chí Tự động hóa ngày nay, 5/2016;
[3] Desigh Principles for Industrie 4.0 Scenarios, Hermann, Pentek, Otto, 2015;
[4] Klaus Schwab, “The Fourth Industrial Revolution”, Viện Khoa học Pháp (2016);
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